
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

1 Trần Đức Đông Nam 29/01/1979
Tuyên 

Quang
05134 79.00 5.25 67.00 5.25

2 Hoàng Linh Nữ 17/09/1978 Vĩnh Phúc 05135 87.00 5.75 94.00 5.75

3
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
Nữ 08/09/1991 Thái Bình 05136 120.00 6.00 94.00 6.00

4 Ngô Hà My Nữ 05/12/1995 Thanh Hóa 05137 96.00 6.75 75.00 6.75

5 Phạm Thị Hồng Phúc Nữ 22/04/1987 Hà Nội 05138 84.00 6.00 84.00 6.00

6 Nguyễn Thị Phương Nữ 13/08/1979 Hà Nội 05139 103.00 6.50 88.00 6.50

7 Trần Việt Sơn Nam 11/12/1978 Hà Tĩnh 05140 77.00 6.50 72.00 6.50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ  ĐỢT 2 NĂM 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẠI HĐTS SĐH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số  3081 /QĐ-ĐHKT ngày 14 tháng  10 năm 2019

I. Chính sách công và phát triển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

1 Đỗ Thị Mai Dung Nữ 25/04/1985
Quảng 

Ninh
05109 93.00 5.50 82.00 5.50

2 Dương Quốc Dũng Nam 22/09/1978 Bắc Ninh 05110 89.00 5.75 60.00 5.75

3 Ngô Thị Thu Hà Nữ 03/03/1996 Thái Bình 05111

Chứng 

chỉ tiếng 

anh B1

104.00 5.50 Miễn thi 5.50

4 Đào Thị Hoài Nữ 17/05/1981 Hà Nội 05112 102.00 6.75 68.00 6.75

5 Nguyễn Thị Hòa Nữ 30/06/1984 Thanh Hóa 05113 93.00 5.75 60.00 5.75

6 Lưu Thanh Huyền Nữ 02/02/1985 Hà Nội 05114 114.00 7.50 84.00 7.50

7 Nguyễn Thị Cẩm Lệ Nữ 02/06/1983 Hà Nội 05115 95.00 5.00 67.00 5.00

8 Đỗ Thị Trang Linh Nữ 13/03/1990 Lào Cai 05116

Người có 

công tác liên 

tục từ 2 năm 

trở lên tại 

các địa 

phương 

thuộc khu 

vực 1

Chương 

trình 

tiên tiến

123.00 7.25 Miễn thi 7.25

II. Kế toán
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

9 Dương Thị Ngát Nữ 03/12/1974 Hà Nội 05118

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

104.00 7.25 Miễn thi 7.25

10 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 09/04/1982 Nghệ An 05119 100.00 5.75 65.00 5.75

11 Đặng Xuân Thành Nam 09/08/1989 Hà Nội 05121 84.00 5.00 66.00 5.00

12 Trần Đức Thắng Nam 16/01/1982 Nam Định 05122
Con liệt 

sĩ
110.00 5.50 82.00 5.50

13 Nguyễn Thu Trang Nữ 26/02/1983 Vĩnh Phúc 05125 87.00 5.50 60.00 5.50

14 Trần Thu Trang Nữ 16/05/1996 Hà Nội 05126 97.00 5.25 86.00 5.25

15 Lê Thị Kiều Trâm Nữ 13/12/1982 Hà Nội 05127 103.00 6.25 85.00 6.25

16 Lương Anh Tuấn Nam 24/11/1996 Hà Nội 05128 111.00 6.00 85.00 6.00

17
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
Nữ 18/01/1990 Bắc Ninh 05129 109.00 7.50 87.00 7.50

18 Hoàng Thị Vân Nữ 07/08/1980 Hà Nội 05131 111.00 7.50 86.00 7.50

19 Ngô Thị Hải Yến Nữ 08/09/1988 Nam Định 05132 104.00 7.50 87.00 7.50

20 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 29/05/1991 Hà Nội 05133 100.00 7.25 79.00 7.25
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

1 Phạm Thị Mai Anh Nữ 06/06/1991 Hà Nội 05003 5.50 5.50 91.00 11.00

2
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
Nữ 14/01/1977 Bắc Ninh 05004 7.00 6.50 75.00 13.50

3 Vũ Xuân Lộc Nam 25/06/1993 Hải Dương 05005 5.50 5.50 68.00 11.00

4
Phạm Thị Thu 

Phương
Nữ 12/10/1985 Thái Bình 05006 8.00 5.50 66.00 13.50

5 Đỗ Mạnh Tuấn Nam 24/02/1987
Quảng 

Ninh
05007

Thương 

binh, người 

hưởng chính 

sách như 

thương binh

7.50 5.00 73.00 12.50

1
Nguyễn Mỹ Khánh 

Linh
Nữ 02/05/1996 Phú Thọ 05102 125.00 8.00 98.00 8.00

2 Nguyễn Bích Nga Nữ 27/08/1991 Hà Nội 05103 111.00 6.75 89.00 6.75

3
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc
Nữ 17/09/1988 Bắc Ninh 05104 95.00 7.75 91.00 7.75

4 Vũ Minh Quang Nam 17/03/1997 Hà Nội 05105 109.00 7.00 91.00 7.00

5 Nguyễn Thái Sơn Nam 25/11/1981 Thanh Hóa 05106 105.00 8.00 94.00 8.00

III. Kinh tế chính trị

IV. Kinh tế quốc tế
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

6 Bùi Thị Vân Nữ 28/10/1996 Ninh Bình 05107 89.00 5.75 81.00 5.75

1 Hoàng Ngọc Anh Nam 21/12/1989 Hà Nội 05009 5.75 6.25 87.00 12.00

2 Nguyễn Minh Anh Nữ 29/03/1995 Hà Nội 05010 5.50 6.75 88.00 12.25

3
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Anh
Nữ 19/05/1995 Hưng Yên 05011 6.50 5.50 88.00 12.00

4
Nguyễn Phan Hiền 

Anh
Nữ 25/08/1995 Hà Nội 05012 7.25 6.50 92.00 13.75

5 Đào Thị Ánh Nữ 05/10/1989 Hoà Bình 05013

Người dân 

tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thường trú từ 

2 năm trở lên

8.75 5.50 77.00 14.25

6 Nông Hải Âu Nam 08/06/1981 Cao Bằng 05014

Người dân 

tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thường trú từ 

2 năm trở lên

8.00 5.75 83.00 13.75

7 Vũ Kim Cương Nam 30/04/1979 Thái Bình 05015 6.25 7.00 66.00 13.25

V. Quản lý kinh tế
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

8 Lê Văn Cường Nam 16/10/1985 Thanh Hóa 05016 5.75 6.75 67.00 12.50

9 Tạ Mạnh Cường Nam 24/10/1989 Hà Nội 05017 7.25 6.25 75.00 13.50

10 Nguyễn Khắc Doanh Nam 03/10/1992 Hà Nội 05018 8.50 7.00 88.00 15.50

11 Nguyễn Thị Dung Nữ 04/09/1988
Tuyên 

Quang
05019 7.50 5.25 80.00 12.75

12 Lại Ngọc Linh Đa Nữ 28/12/1991 Phú Thọ 05020 6.50 5.00 84.00 11.50

13 Trần Văn Đại Nam 12/05/1975 Nam Định 05021

Người có 

công tác liên 

tục từ 2 năm 

trở lên tại 

các địa 

phương 

thuộc khu 

vực 1

7.75 6.50 79.00 14.25

14 Vũ Đức Đạt Nam 29/04/1989
Tuyên 

Quang
05022 6.00 5.25 65.00 11.25

15 Vũ Ngọc Đạt Nam 22/10/1985 Hà Nội 05023 7.25 6.00 75.00 13.25
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

16 Nguyễn Hoàng Hải Nam 18/10/1993 Hà Nội 05024

Cử nhân 

Ngoại 

ngữ

7.00 6.50 Miễn thi 13.50

17 Trương Hải Hiếu Nam 10/08/1993 Hà Nam 05025 7.50 6.50 77.00 14.00

18 Lê Thu Hiền Nữ 17/11/1991 Hà Nội 05026 5.00 6.75 76.00 11.75

19 Nguyễn Thị Huệ Nữ 18/02/1982 Hà Nội 05027 8.25 6.50 72.00 14.75

20 Trần Minh Huyền Nữ 28/05/1992 Hà Nội 05028 7.25 7.00 86.00 14.25

21 Ngô Mạnh Hùng Nam 02/02/1984
Quảng 

Ninh
05029

Cử 

nhân 

tiếng 

Anh

6.75 7.00 Miễn thi 13.75

22 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 08/08/1983 Hà Nội 05031 B1 6.00 7.50 Miễn thi 13.50

23 Lê Quang Linh Nam 28/11/1989
Quảng 

Ninh
05032 5.50 7.50 78.00 13.00

24 Luyện Diệu Linh Nữ 23/11/1984 Yên Bái 05033 6.00 7.50 68.00 13.50

25 Đỗ Ngọc Long Nam 21/04/1994 Thanh Hóa 05034 5.50 6.00 74.00 11.50
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

26 Đặng Xuân Miên Nam 04/12/1982 Hà Nội 05035

Cử 

nhân 

tiếng 

Anh

6.50 7.75 Miễn thi 14.25

27 Bùi Vũ Tài Minh Nam 06/05/1981
Bình 

Dương
05036 6.00 8.00 80.00 14.00

28 Võ Thị Anh Mỹ Nữ 28/11/1991 Hoà Bình 05037 B2 6.50 7.00 Miễn thi 13.50

29 Tống Văn Nam Nam 09/01/1970 Bắc Giang 05038 7.00 6.00 74.00 13.00

30
Phạm Thị Hồng 

Nhung
Nữ 17/09/1993 Nam Định 05039 6.50 7.00 89.00 13.50

31 Đỗ Quang Phương Nam 10/07/1979 Hà Nội 05040 6.50 6.50 89.00 13.00

32 Phạm Duy Quang Nam 06/01/1991 Thái Bình 05041 6.50 5.75 85.00 12.25

33 Hoàng Thị Quỳnh Nữ 22/06/1994 Hưng Yên 05042 6.25 6.00 64.00 12.25

34 Đỗ Thanh Sơn Nam 16/08/1992 Hà Nội 05043 8.50 6.50 82.00 15.00

35 Phùng Ngọc Sơn Nam 05/08/1986 Hoà Bình 05044

Cử 

nhân 

tiếng 

anh 

thương 

mại

7.00 5.00 Miễn thi 12.00
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

36 Hoàng Văn Sướng Nam 15/12/1989 Hà Giang 05045

Người dân 

tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thường trú 

từ 2 năm trở 

lên

6.25 5.50 91.00 11.75

37 Đinh Minh Đức Tâm Nam 26/10/1983
Thừa 

Thiên Huế
05046 5.50 6.50 83.00 12.00

38 Nguyễn Long Thành Nam 17/08/1994 Hoà Bình 05047

Người dân 

tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thường trú 

từ 2 năm trở 

lên

6.00 7.25 86.00 13.25

39 Trần Thị Thơm Nữ 10/03/1984 Hà Nội 05048 7.75 7.50 75.00 15.25

40 Hà Thị Minh Thu Nữ 07/09/1991 Hà Nội 05049

Cử nhân 

tiếng 

Anh

6.50 7.00 Miễn thi 13.50

41 Nguyễn Thu Thủy Nữ 03/11/1985 Hà Nội 05050 7.75 6.25 79.00 14.00

42 Đặng Văn Thực Nam 21/10/1977 Nam Định 05051 B2 5.00 7.00 Miễn thi 12.00

43 Nguyễn Hải Trường Nam 02/12/1972 Hải Phòng 05052 6.50 5.00 82.00 11.50

44 Dương Thị Tuyết Nữ 27/11/1985 Hà Nội 05053 7.50 7.00 86.00 14.50

45 Hạ Thị Tuyết Nữ 18/08/1986 Hà Nội 05054 6.50 5.50 76.00 12.00
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

1 Phạm Xuân An Nam 05/02/1991 Hà Nội 05055 106.00 5.75 87.00 5.75

2 Dương Thị Lan Anh Nữ 15/02/1985
Thái 

Nguyên
05056 103.00 6.75 86.00 6.75

3 Đào Thị Ngọc Anh Nữ 25/10/1990 Nghệ An 05057 90.00 6.25 84.00 6.25

4 Mầu Hoàng Anh Nam 26/08/1974 Hà Nội 05058 99.00 7.75 80.00 7.75

5 Phạm Gia Bách Nam 05/10/1997 Lào Cai 05059

Người dân 

tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thường trú 

từ 2 năm trở 

lên

B1 116.00 6.25 Miễn thi 6.25

6 Trịnh Thái Bình Nam 20/02/1995 Thái Bình 05061 106.00 5.75 86.00 5.75

7 Nguyễn Văn Chỉnh Nam 15/12/1991 Thái Bình 05062 112.00 7.50 85.00 7.50

8 Trịnh Trọng Chung Nam 10/01/1984 Thanh Hóa 05063 86.00 6.25 85.00 6.25

9 Nguyễn Phương Dung Nữ 05/10/1995 Hà Nội 05065 86.00 6.00 92.00 6.00

VI. Quản trị kinh doanh
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

10
Nguyễn Phan Chí 

Dũng
Nam 25/06/1993

Thừa 

Thiên Huế
05066 92.00 5.75 92.00 5.75

11 Vũ Thị Bích Hiền Nữ 25/03/1996 Hà Nội 05067 106.00 7.50 89.00 7.50

12 Nhâm Xuân Huy Nam 06/04/1996 Thái Bình 05068 99.00 6.00 81.00 6.00

13 Đinh Việt Hưng Nam 01/09/1991 Hà Nội 05069 95.00 6.50 89.00 6.50

14 Nguyễn Quốc Hưng Nam 21/09/1986 Hà Nội 05070 106.00 7.00 78.00 7.00

15 Trần Thư Hương Nữ 16/08/1983 Hà Nội 05071 99.00 6.00 87.00 6.00

16 Đỗ Quang Khánh Nam 03/03/1982 Hà Nội 05072 96.00 7.50 76.00 7.50

17 Phạm Mỹ Linh Nữ 26/11/1994 Hà Nội 05073 107.00 6.00 78.00 6.00

18 Nguyễn Thị Tú Lộc Nữ 04/08/1983 Hà Nội 05075

Bằng cử 

nhân 

chất 

lượng 

cao

96.00 6.00 Miễn thi 6.00

19 Nguyễn Đức Mạnh Nam 20/11/1992 Nghệ An 05002 98.00 6.75 93.00 6.75
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

20 Nguyễn Hà My Nữ 14/06/1993 Thái Bình 05076 111.00 7.00 98.00 7.00

21 Trần Đăng Nam Nam 24/02/1992 Hà Nội 05077 106.00 6.50 97.00 6.50

22 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 20/03/1986 Hà Nội 05078 94.00 6.75 98.00 6.75

23 Trần Thanh Ngọc Nam 15/07/1990 Thanh Hóa 05079 98.00 7.00 97.00 7.00

24 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 17/05/1992 Hà Nội 05080 99.00 5.75 88.00 5.75

25 Đỗ Thành Quang Nam 25/11/1989 Hải Phòng 05081 101.00 7.00 81.00 7.00

26 Nguyễn Quảng Nam 10/03/1975 Hải Phòng 05082 108.00 6.50 75.00 6.50

27 Hoàng Linh Sơn Nam 13/01/1978 Hải Dương 05083 94.00 7.00 89.00 7.00

28 Trần Văn Suốt Nam 08/05/1990 Hưng Yên 05084 101.00 7.00 85.00 7.00

29 Nguyễn Văn Tam Nam 13/03/1994 Hà Nội 05085 91.00 8.00 86.00 8.00

30 Nguyễn Ngọc Thành Nam 04/04/1985 Thái Bình 05087 86.00 7.50 93.00 7.50

31 Nguyễn Thị Thảo Nữ 06/12/1992 Hà Tĩnh 05088 104.00 7.00 88.00 7.00

32 Nguyễn Đại Thắng Nam 04/04/1975 Hà Nội 05089 77.00 5.25 72.00 5.25
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

33 Lê Thị Thùy Nữ 11/05/1984 Sơn La 05090 115.00 7.00 97.00 7.00

34 Lê Thị Thương Nữ 31/01/1992 Thanh Hóa 05091 99.00 7.50 96.00 7.50

35 Phan Huyền Trang Nữ 20/04/1988 Bắc Ninh 05092 99.00 6.50 94.00 6.50

36
Phan Thị Quỳnh 

Trang
Nữ 30/05/1987 Nghệ An 05093 102.00 7.75 90.00 7.75

37 Tạ Thị Minh Trang Nữ 06/04/1994 Hà Nội 05094 91.00 5.50 77.00 5.50

38 Nguyễn Hữu Tuấn Nam 27/10/1984 Hà Nội 05095 110.00 7.75 83.00 7.75

39 Nhữ Trọng Tú Nam 22/09/1996 Hà Nam 05096 110.00 7.00 77.00 7.00

40 Phạm Thanh Tùng Nam 17/07/1993 Hà Nội 05097 99.00 6.25 65.00 6.25

41 Nguyễn Mạnh Tưởng Nam 15/07/1979 Hà Nội 05098 101.00 5.00 63.00 5.00

42 Trần Hải Vân Nữ 30/12/1991 Hà Tĩnh 05099 98.00 6.00 79.00 6.00

43 Đào Thanh Xuân Nữ 20/09/1991 Thái Bình 05100 ielts 6.0 111.00 7.50 Miễn thi 7.50

1 Hoàng Thị Mai Anh Nữ 24/06/1994
Quảng 

Ninh
05143 113.00 7.25 88.00 7.25

VII. Tài chính ngân hàng
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số báo 

danh
ĐTƯT

Lý do 

Miễn 

NN

Môn thi 

cơ 

bản/Đán

h giá 

năng lực

Môn thi 

cơ sở

Tiếng 

anh

Tổng 

điểm
Ghi chú

2
Khương Thị Phương 

Anh
Nữ 27/11/1993 Ninh Bình 05144 81.00 6.25 72.00 6.25

3 Lê Lan Anh Nữ 21/09/1990 Hà Nội 05145 98.00 6.75 88.00 6.75

4 Nguyễn Tiến Chung Nam 21/12/1991 Hà Nội 05146 95.00 5.75 81.00 5.75

5 Trần Mạnh Chung Nam 08/09/1985 Hà Nam 05147 102.00 7.00 86.00 7.00

6 Nguyễn Trí Cường Nam 01/03/1995 Ninh Bình 05148 91.00 6.00 80.00 6.00

7 Vũ Hùng Cường Nam 25/12/1985 Hà Nội 05150 97.00 6.25 87.00 6.25

8 Lê Thị Đoan Nữ 13/07/1994 Hà Nội 05151 97.00 5.75 88.00 5.75

9 Ngô Thị Ngân Hà Nữ 10/12/1988 Hải Phòng 05153 85.00 6.50 87.00 6.50

10 Nguyễn Ngân Hạnh Nữ 11/11/1996 Hà Nội 05154 124.00 6.00 86.00 6.00

11 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 03/01/1993 Phú Thọ 05155 101.00 6.50 86.00 6.50

12 Nguyễn Thị Hoa Nữ 21/05/1991 Vĩnh Phúc 05156 102.00 5.25 86.00 5.25

13 Trịnh Huy Hoàng Nam 25/06/1996 Nam Định 05157 91.00 5.25 86.00 5.25

14 Nguyễn Xuân Hòa Nam 23/05/1979 Hà Nội 05158 B1 75.00 5.75 Miễn thi 5.75
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STT Họ và tên
Giới 
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15 Hoàng Quốc Hưng Nam 08/10/1996 Nghệ An 05159 106.00 5.50 90.00 5.50

16 Nguyễn Mai Linh Nữ 03/06/1997 Thái Bình 05161 110.00 6.75 84.00 6.75

17 Nguyễn Nhật Linh Nữ 10/07/1992 Hà Nội 05162 96.00 6.50 85.00 6.50

18 Thạch Phương Linh Nữ 29/11/1996 Hải Dương 05163 97.00 6.75 89.00 6.75

19 Trần Diệu Linh Nữ 18/08/1996 Lào Cai 05164 109.00 6.75 88.00 6.75

20 Trần Vũ Tuấn Linh Nam 05/02/1995 Nam Định 05165 102.00 6.75 83.00 6.75

21 Trần Phát Lực Nam 24/05/1994 Nam Định 05166 97.00 7.00 82.00 7.00

22 Đào Thị Tuyết Mai Nữ 03/11/1995 Hải Phòng 05167 116.00 7.00 92.00 7.00

23 Hà Thảo My Nữ 24/09/1994 Hà Nội 05168 85.00 6.00 85.00 6.00

24
Nguyễn Thị Hằng 

Nga
Nữ 14/01/1993 Thái Bình 05169 95.00 7.50 89.00 7.50

25 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 06/01/1992 Hải Dương 05170 104.00 5.00 91.00 5.00

26 Đinh Thanh Quang Nam 25/01/1986 Điện Biên 05174 93.00 5.50 87.00 5.50

27 Vũ Thị Hương Quỳnh Nữ 12/09/1996 Hà Nam 05176 108.00 5.25 91.00 5.25
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28 Nguyễn Ngọc Tâm Nam 27/02/1992 Hà Nội 05177 110.00 5.50 95.00 5.50

29 Phạm Minh Tâm Nam 20/05/1997 Hoà Bình 05178 86.00 5.00 88.00 5.00

30 Nguyễn Tiến Thành Nam 17/10/1996 Hà Nội 05180 Ielts 7.0 89.00 5.00 Miễn thi 5.00

31
Nguyễn Thị Bích 

Thảo
Nữ 14/07/1993 Hà Nam 05181 107.00 6.25 80.00 6.25

32 Nguyễn Đình Thuận Nam 30/06/1993 Hà Nội 05182 109.00 5.00 79.00 5.00

33 Lê Huy Toàn Nam 20/10/1984 Hà Nội 05183 103.00 5.00 74.00 5.00

34 Tống Minh Trang Nữ 08/07/1987 Hà Nội 05184 113.00 5.00 79.00 5.00

35 Đỗ Duy Trung Nam 26/03/1993 Hà Nội 05185 102.00 5.00 77.00 5.00

36 Lê Thành Trung Nam 13/10/1992 Hà Nội 05186 96.00 5.25 66.00 5.25

37 Nguyễn Mạnh Trường Nam 16/12/1996 Nam Định 05187 108.00 5.75 75.00 5.75

38 Đinh Tuấn Nam 15/09/1992 Hà Tĩnh 05188 99.00 6.00 71.00 6.00

39 Trần Anh Tuấn Nam 15/12/1991 Thanh Hóa 05190 92.00 5.75 86.00 5.75

40 Nguyễn Văn Tuyến Nam 10/09/1990 Hải Dương 05191 90.00 6.25 67.00 6.25
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41 Đỗ Hải Yến Nữ 14/11/1993 Hà Nội 05193 107.00 5.50 69.00 5.50

42 Lê Thị Hải Yến Nữ 23/04/1993 Hà Nội 05194 101.00 6.25 76.00 6.25

43 Nguyễn Hải Yến Nữ 29/08/1990 Thanh Hóa 05195 92.00 7.50 85.00 7.50

Tổng số: 169 (CSC: 7, KT:20,  KTCT: 5, KTQT:6, QLKT: 45, QTKD: 43, TCNH: 43)

Ghi chú:

 - Đối với các chuyên ngành  KTCT, QLKT: Điểm tổng cộng là tổng điểm của môn cơ bản và môn cơ sở.

- Đối với các chuyên ngành CSC và PT, KT, KTQT, QTKD, TCNH:  Điểm tổng cộng là điểm môn cơ sở.

 - Môn Cơ bản:

+ Đối với chuyên ngành  CSC và PT, KT, KTQT, QTKD, TCNH: Đánh giá năng lực

+ Đối với chuyên ngành KTCT, QLKT: Kinh tế chính trị

 - Môn Cơ sở:

+ Đối với chuyên ngành CSC&PT, TCNH: Kinh tế học 

+ Đối với chuyên ngành KT: Nguyên lý kế toán

+ Đối với chuyên ngành KTCT: Lịch sử các học thuyết kinh tế 

+ Đối với chuyên ngành KTQT: Kinh tế quốc tế 

+ Đối với chuyên ngành QTKD, QLKT: Quản trị học 

Hà Nội ngày 14/10/2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Đã ký
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